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Thông tư quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư 
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I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012 (sau đây gọi tắt là Luật luật sư năm 2012) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Tại Điều 21 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư và Điều 4 của  Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư (sau đây gọi tắt là Nghị định số 123/2013/NĐ-CP) giao cho Bộ Tư pháp quy định đối tượng, thời gian, hình thức, nội dung bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư; hình thức xử lý đối với luật sư vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. 
Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư và Nghị định số 123/2013/NĐ-CP, ngày 07/4/2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành Thông tư số 10/2014/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư (sau đây gọi tắt là Thông tư số 10/2014/TT-BTP ). Thông tư số 10/2014/TT-BTP là văn bản pháp luật đầu tiên thể chế hóa quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc của luật sư. Do vậy, trước khi có Thông tư số 10/2014/TT-BTP hầu hết các luật sư ít tham gia vào việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư. Sau khi Thông tư số 10/2014/TT-BTP được ban hành, trên cơ sở báo cáo của Liên đoàn luật sư Việt Nam và 36/63 Đoàn luật sư thì 04 năm triển khai thi hành Thông tư số 10/2014/TT-BTP đã cho thấy có sự chuyển biến đáng kể trong ý thức của các luật sư về việc trau dồi kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp luật sư; số lượng luật sư có ý thức tham gia bồi dưỡng ngày một tăng thông qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng, kỹ năng hành nghề của một bộ phận đội ngũ luật sư Việt Nam; Liên đoàn luật sư Việt Nam và các Đoàn luật sư đã thể hiện được vai trò và trách nhiệm của mình đối với công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho luật sư thành viên theo quy định của Thông tư số 10/2014/TT-BTP, trong đó một số Đoàn luật sư đã triển khai tương đối tốt Thông tư số 10/2014/TT-BTP, bảo đảm luật sư thành viên tham dự đầy đủ việc bồi dưỡng theo đúng quy định. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai Thông tư số 10/2014/TT-BTP cũng cho thấy còn có một số hạn chế, vướng mắc như sau:

Thứ nhất, việc thực hiện các quy định của Luật Luật sư và quy định của Thông tư số 10/2014/TT-BTP về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ của luật sư chưa nghiêm, cụ thể: số luật sư hoàn thành nghĩa vụ bồi dưỡng còn chiếm tỷ lệ thấp
, việc miễn giảm, tạm hoãn bồi dưỡng thực hiện tùy tiện, không đúng quy định của Thông tư 10/2014/TT-BTP
. 
Thứ hai, Học viện tư pháp là đơn vị được giao trách nhiệm tham gia bồi dưỡng theo Thông tư số 10/2014/TT-BTP nhưng chưa tổ chức thực hiện được việc bồi dưỡng. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ luật sư thương mại quốc tế được thành lập tháng 12/2015 và được Đề án phát triển luật sư phục vụ hội nhập quốc tế đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 123/QĐ-TTg giao nhiệm vụ bồi dưỡng đội ngũ luật sư thương mại quốc tế nhưng chưa được tham gia bồi dưỡng.

Thứ ba, việc quy định các hình thức tham gia bồi dưỡng chỉ dưới hình thức “lớp bồi dưỡng” nên trên thực tế một số Đoàn luật sư không công nhận cho luật sư thành viên khi tham gia các Tọa đàm, Hội thảo trao đổi chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề luật sư. Đồng thời, các hình thức để được tính tương đương với thời gian tham gia bồi dưỡng như quy định hiện nay là chưa phong phú, đa dạng. Việc quy định các trường hợp miễn, giảm thực hiện nghĩa vụ chưa sát với thực tế và chưa linh hoạt.

Thứ tư, Liên đoàn luật sư Việt Nam và các Đoàn luật sư chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ trách nhiệm của mình theo quy định của Thông tư 10/2014/TT-BTP, đặc biệt là việc thực hiện các quy định liên quan đến chế độ báo cáo, xử lý kỷ luật luật sư.

Nguyên nhân chính của tồn tại, hạn chế nêu trên là do thiếu cơ sở pháp lý hoặc cơ sở pháp lý chưa phù hợp với thực tiễn đặt ra như một số quy định của Thông tư còn nặng hành chính chưa trao quyền chủ động và tự chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả tổ chức bồi dưỡng cho các tổ chức xã hội – nghề nghiệp luật sư, cơ sở đào tạo nghề luật sư; quy định về xử lý kỷ luật còn chung chung, chưa có chế tài đủ nặng có tính răn đe đối với luật sư vi phạm; chưa rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia bồi dưỡng, hình thức bồi dưỡng chưa đa dạng và phù hợp với thực tiễn.... Bên cạnh nguyên nhân về thể chế còn có nguyên nhân chủ quan do một số luật sư chưa nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa của việc bồi dưỡng, chưa có ý thức tự giác học tập, nâng cao chất lượng hành nghề của mình; công tác giám sát, xử lý kỷ luật luật sư vi phạm nghĩa vụ bồi dưỡng chưa nghiêm. 

Vì vậy, để khắc phục những bất cập, hạn chế nếu trên, đồng thời, để bảo đảm việc thực hiện nghiêm quy định về nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc thì rất cần thiết sửa đổi, bổ sung toàn diện Thông tư số 10/2014/TT-BTP. Do vậy, việc ban hành Thông tư mới thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BTP là rất cần thiết.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG THÔNG TƯ

1. Cụ thể hóa quy định của Luật luật sư năm 2012 và Nghị định số 123/2013/NĐ-CP về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, chất lượng hành nghề luật sư, góp phần đáp ứng ngày càng cao nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của xã hội.

2. Kế thừa các quy định của Thông tư đang được thực hiện có hiệu quả, đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định chưa phù hợp với thực tế.

3. Các quy định của Thông tư phải cụ thể, khả thi, phù hợp với sự phát triển, ý thức, chất lượng của đội ngũ luật sư Việt Nam, đồng thời phù hợp với thông lệ quy định về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư theo pháp luật của các nước trên khu vực và thế giới.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

Để phục vụ cho việc xây dựng Thông tư, Bộ Tư pháp đã thực hiện các công việc như sau: 

1. Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo Thông tư gồm đại diện Liên đoàn luật sư Việt Nam, Sở Tư pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, một số đơn vị thuộc Bộ (Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục trợ giúp pháp lý, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Học Viện Tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp); tổ chức họp Tổ soạn thảo để xây dựng và chỉnh lý dự thảo Thông tư.

2. Đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam có văn bản tổng hợp những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư và đề xuất những nội dung sửa đổi. Có văn bản đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam và các Đoàn luật sư báo cáo về tình hình thực hiện Thông tư số 10/2014/TT-BTP.

3. Tổ chức hội thảo, tọa đàm với sự tham gia của đại diện Liên đoàn luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm một số Đoàn luật sư, Sở Tư pháp, các luật sư, đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan, tổ chức khác có liên quan, cán bộ quản lý và các chuyên gia pháp luật để tập hợp những khó khăn, vướng mắc, định hướng sửa đổi trước khi xây dựng Thông tư, đồng thời, lấy ý kiến đóng góp trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư.

4. Lấy ý kiến bằng văn bản về dự thảo Thông tư của một số Bộ, ngành, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Sở Tư pháp, Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam. Đến thời điểm hiện nay, Bộ Tư pháp đã nhận được ..../.... ý kiến đóng góp chính thức bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

6. Đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến rộng rãi của các luật sư và cá nhân, tổ chức quan tâm đến luật sư và hoạt động hành nghề của luật sư theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

7. Ngày   tháng    năm 2018, dự thảo Thông tư đã được Tổ tư vấn thẩm định. Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Tổ tư vấn thẩm định, các cơ quan, tổ chức có liên quan và hoàn chỉnh dự thảo Thông tư. 

IV. BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

Dự thảo Thông tư gồm 5 chương với 22 điều, cụ thể như sau:

- Chương I: Những quy định chung gồm 02 Điều (Điều 1 và Điều 2). 

- Chương II: Thực hiện bồi dưỡng gồm 07 Điều (từ Điều 3 đến Điều 9).

- Chương III: Trách nhiệm thực hiện bồi dưỡng và các giấy tờ kèm theo gồm 07 Điều (từ Điều 10 đến Điều 16).

- Chương IV: Xử lý vi phạm, xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo gồm 04 Điều (từ Điều 17 đến Điều 20).

- Chương V: Điều khoản thi hành gồm 02 Điều (từ Điều 21 đến Điều 22).

V. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Điều 1)
Về cơ bản, phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Thông tư quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng giữ nguyên như Thông tư số 10/2014/TT-BTP có rà soát, bổ sung thêm cơ sở đào tạo nghề luật sư.

Về đối tượng áp dụng, Dự thảo Thông tư giữ nguyên như Thông tư số 10/2014/TT-BTP.
2. Về thời gian bồi dưỡng (Điều 3)

Dự thảo Thông tư đang để 02 phương án. 
Phương án 01. Giữ nguyên quy định như hiện nay là 16 giờ/năm.

Phương án 02: Quy định thời gian bồi dưỡng là 08 giờ làm việc/năm theo đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam và Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.  
3. Về nội dung, hình thức bồi dưỡng (Điều 5, Điều 6)

Bên cạnh nội dung bồi dưỡng theo Thông tư số 10/2014/TT-BTP gồm: cập nhật quy định mới của pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng hành nghề chuyên sâu, kỹ năng quản trị tổ chức hành nghề, thì Dự thảo Thông tư quy định đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư là nội dung bồi dưỡng bắt buộc.
Hình thức bồi dưỡng được mở rộng không chỉ có lớp bồi dưỡng mà các tọa đàm, hội thảo hay các hình thức khác nhưng phải đảm bảo đúng nội dung bồi dưỡng mà Thông tư đã quy định. Dự thảo Thông tư còn quy định việc tính quy đổi thời gian tham gia bồi dưỡng cho luật sư khi họ tham gia giảng dạy về pháp luật, kỹ năng hành nghề luật sư, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, viết bài nghiên cứu pháp luật, viết sách, giáo trình; tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về nghề tư pháp khác; tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về luật sư và hành nghề luật sư ở nước ngoài.

4. Về trách nhiệm thực hiện bồi dưỡng (từ Điều 10 đến Điều 15)

Để nâng cao trách nhiệm của cá nhân luật sư cũng như các cơ quan, tổ chức có liên quan, Dự thảo Thông tư dành hẳn Chương III quy định về trách nhiệm thực hiện bồi dưỡng, trong đó quy định rõ trách nhiệm của luật sư, Liên đoàn luật sư, Đoàn luật sư, cở sở đào tạo nghề luật sư và cơ quan quản lý nhà nước. Để tạo sự chủ động cho các cơ quan, tổ chức tham gia bồi dưỡng, dự thảo Thông tư rà soát các quy định về chế độ báo cáo để đơn giản hóa theo hướng hàng năm các tổ chức tham gia bồi dưỡng phải chỉ phải xây dựng 01 Báo cáo kết quả bồi dưỡng của năm trước, xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng của năm sau để làm cơ sở cho việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước.
5. Xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo (từ Điều 17 đến Điều 20)

Dự thảo Thông tư quy định rõ luật sư vi phạm nghĩa vụ bồi dưỡng bị xử lý kỷ luật. Đồng thời, ngoài việc xử lý kỷ luật, luật sư còn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Ngoài ra, các tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nếu vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Luật sư và pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Ngoài ra, Dự thảo Thông tư cũng quy định rõ các trường hợp được miễn, giảm hoặc tạm hoãn tham gia bồi dưỡng, việc thu, chi kinh phí bồi dưỡng theo nguyên tắc lấy thu, bù chi, không vì mục tiêu lợi nhuận và bảo đảm đúng quy định pháp luật. 

VI. VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN

Trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư, có hai loại ý kiến, cụ thể như sau:

Loại ý kiến thứ nhất, đề xuất giảm thời gian tham gia bồi dưỡng từ 16 giờ làm việc/năm xuống 08 giờ làm việc/năm do Đoàn luật sư Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có đông luật sư nên Liên đoàn và hai Đoàn luật sư này gặp khó khăn trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng để luật sư thành viên tham gia. Việc giảm thời gian bồi dưỡng bắt buộc sẽ tạo điều kiện để tất cả các Đoàn luật sư cũng như luật sư thực hiện đầy đủ quy định này. Ngoài ra, theo Liên đoàn luật sư Việt Nam thì qua tham khảo kinh nghiệm của Nhật Bản thì chỉ quy định bồi dưỡng bắt buộc đối với đạo đức nghề nghiệp luật sư, việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ là không bắt buộc. 

Loại ý kiến thứ hai đề nghị giữ nguyên quy định thời gian bồi dưỡng bắt buộc là 16 giờ/năm bởi lẽ việc quy định thời gian như hiện nay cũng là phù hợp với thông lệ của nhiều nước
. Bên cạnh đó, một số Đoàn luật sư và tổ chức hành nghề luật sư cho rằng việc luật sư không hoàn thành nghĩa vụ bồi dưỡng chủ yếu là do họ không có ý thức tham gia mặc dù có giảm xuống 8 giờ/ năm
; một số lớp do các Đoàn luật sư tổ chức dự kiến số lượng tham gia là 100-200 thành viên, nhưng trên thực tế thì số lượng luật sư đến tham gia chỉ là 30-50 người. Ngoài ra, việc triển khai Thông tư số 10/2014/TT-BTP với hình thức bồi dưỡng đơn điệu, chưa huy động được sự tham gia của Học viện tư pháp, Câu lạc bộ luật sư thương mại quốc tế cũng như các tổ chức hành nghề luật sư nên chưa tạo sự thu hút luật sư tham gia vào công tác bồi dưỡng. Do vậy, với đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng và mở rộng hơn đối tượng tổ chức bồi dưỡng, quy trình thủ tục tham gia đơn giản theo hướng trao quyền chủ động và tự chịu trách nhiệm cho các tổ chức này, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện nghĩa vụ này thì việc đảm bảo cho luật sư tham gia đầy đủ 16 giờ/ năm là hoàn toàn khả thi. 

Trên đây là những nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư hướng dẫn nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư, Cục Bổ trợ tư pháp kính trình Bộ trưởng xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Trần Tiến Dũng (để báo cáo);

- Vụ Các vấn đề chung về XDPL (để phối hợp);

- Cục Kiểm tra VBQPPL (để phối hợp);

- Lưu: VT, LSTV
	CỤC TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Yến


� Theo số liệu 06 tháng năm 2017, trong tổng số 36 Đoàn luật sư báo cáo thì chỉ có 06/36 Đoàn luật sư thực hiện đủ thời gian bồi dưỡng là 16h/năm cho các luật sư. Theo báo cáo của Liên đoàn luật sư VIệt Nam năm 2016, số luật sư hoàn thành nghĩa vụ bồi dưỡng là 4.282/11.034 luật sư (chiếm khoảng 37%); số luật sư không hoàn thành nghĩa vụ bồi dưỡng là 6.691 luật sư. Năm 2015 số luật sư hoàn thành nghĩa vụ bồi dưỡng là 4.675 /9.893 luật sư; số luật sư không hoàn thành nghĩa vụ bồi dưỡng là 5.094 luật sư. Còn lại là số luật sư miễn nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng





� Lý do miễn nghĩa vụ bồi dưỡng do là CHủ nhiệm Đoàn luật sư, Chủ tịch Hội đồng khen thưởng, kỷ luật, do hoàn cảnh gia đình, bận phiên tòa, luật sư lâu năm... Các Lý do này không có trong quy định của Thông tư số 10/2014/TT-BTP


� Anh và xứ Wales, luật sư phải hoàn thành 16 giờ nghĩa vụ bồi dưỡng/năm; Canada, Hoa Kỳ 12-15 giờ/năm; Italy, 60 tín chỉ/3 năm (01 tín chỉ = 01 giờ); Pháp, 20 giờ bồi dưỡng/năm, Singapore thời gian bồi dưỡng bắt buộc đối với luật sư lên tới 40 - 50 giờ/năm


� Cùng một diễn giả, cùng nội dung bồi dưỡng về Luật Tố tụng hình sự (mới) nhưng tại TP Hồ Chí Minh, hội trường không còn chỗ ngồi với hơn 500 luật sư tham dự thì tại Hà Nội dù đã thông báo trước 1 tháng nhưng tới khi tổ chức mới được hơn 100 luật sư có mặt. 
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